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NGHỊ QUYẾT

Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết

các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Luật Tổ chức Toà án nhân dân;

Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong việc giải quyết các

vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Viện trưởng Viện kiểm sát

nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

I. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời hiệu

1. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời hiệu đối với các giao dịch dân sự

1.1. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày 1/7/1996 (ngày Bộ luật Dân

sự có hiệu lực) mà các văn bản pháp luật trước đây có quy định về thời hiệu (thời

hiệu hưởng quyền dân sự, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự và thời hiệu khởi kiện)

thì phải áp dụng các quy định về thời hiệu của các văn bản pháp luật đó để xác định

thời hiệu còn hay hết, không phân biệt giao dịch dân sự đó được thực hiện xong

trước ngày 1/7/1996 hay từ ngày 1/7/1996. Trong trường hợp từ ngày 1/7/1996 các

bên tham gia giao dịch dân sự có thoả thuận bổ sung thì cần phân biệt như sau:

a) Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự hoặc khi hết hạn

thực hiện hợp đồng, có thoả thuận kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng đó thì việc

xác định thời hiệu căn cứ vào thoả thuận của các bên và được thực hiện theo quy

định của các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm giao kết hợp đồng.
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b) Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự, có thoả thuận bổ

sung mà thoả thuận đó là một phần không tách rời của hợp đồng dân sự đó thì việc

xác định thời hiệu đối với hợp đồng nói chung (bao gồm cả thoả thuận mới) được

thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm giao kết

hợp đồng.

c) Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự, có thoả thuận bổ

sung mà thoả thuận đó như một hợp đồng mới thay thế hợp đồng cũ hoặc hoàn toàn

độc lập với hợp đồng cũ, thì việc xác định thời hiệu đối với thoả thuận mới được

thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự.

1.2. Đối với giao dịch dân sự được xác lập từ ngày 1/7/1996 đến trước ngày

1/1/2005 mà Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật khác không có quy định thời

hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu, thì kể từ ngày 1/1/2005 (ngày Bộ luật Tố tụng dân

sự được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004 có hiệu lực) việc xác định thời hiệu

khởi kiện, thời hiệu yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Điều 159 của Bộ luật

Tố tụng dân sự; cụ thể như sau:

a) Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự là hai năm, kể từ

ngày 1/1/2005, nếu tranh chấp phát sinh trước ngày 1/1/2005 hoặc kể từ ngày phát

sinh tranh chấp, nếu tranh chấp phát sinh từ ngày 1/1/2005.

b) Thời hiệu yêu cầu để Toà án giải quyết việc dân sự là 1 năm, kể từ ngày 1/1/2005,

nếu quyền yêu cầu phát sinh trước ngày 1/1/2005 hoặc kể từ ngày phát sinh quyền

yêu cầu, nếu yêu cầu phát sinh từ ngày 1/1/2005.

1.3. Đối với giao dịch dân sự được xác lập từ ngày 1/1/2005 mà Bộ luật Dân sự và

các văn bản pháp luật khác không có quy định thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu,

thì thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Điều 159

của Bộ luật Tố tụng dân sự.

1.4. Về thời hạn yêu cầu Toà tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu

a) Đối với giao dịch dân sự được giao kết trước ngày 1/7/1996 thuộc trường hợp quy

định tại khoản 1 Điều 15 của Pháp lệnh Hợp đồng dân sự năm 1991 bao gồm: nội

dung hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái với đạo đức xã hội; một



hoặc các bên không có quyền giao kết hợp đồng (chủ thể giao kết hợp đồng không

thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Hợp đồng dân sự năm

1991), thì thời gian yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn

chế. Trong mọi thời điểm một bên hoặc các bên đều có quyền yêu cầu Toà án tuyên

bố giao dịch dân sự đó vô hiệu.

Trong trường hợp các bên vẫn thực hiện hợp đồng và phát sinh tranh chấp, cho nên

một bên hoặc các bên khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết, nếu trong quá trình giải

quyết Toà án xác định giao dịch dân sự đó là vô hiệu thuộc trường hợp được quy

định tại khoản 1 Điều 15 của Pháp lệnh Hợp đồng dân sự, thì Toà án có quyền tuyên

bố giao dịch dân sự đó vô hiệu và xử lý hậu quả giao dịch dân sự vô hiệu theo quy

định của văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm giao dịch được xác lập.

b) Đối với giao dịch dân sự được giao kết trước ngày 1/7/1996 thuộc trường hợp quy

định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 15 của Pháp lệnh Hợp đồng dân sự năm 1991 bao

gồm: hợp đồng dân sự vô hiệu do người chưa thành niên xác lập, thực hiện (do có vi

phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Pháp lệnh Hợp đồng dân sự năm

1991); do một bên bị nhầm lẫn về nội dung chủ yếu của hợp đồng; bị đe doạ hoặc bị

lừa dối), thì thời hạn yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định

tại Điều 56 của Pháp lệnh Hợp đồng dân sự là ba năm, kể từ ngày giao dịch dân sự

được xác lập. Hết thời hạn ba năm mà không có yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch

dân sự vô hiệu, thì giao dịch dân sự đó được coi là có hiệu lực.

Trong trường hợp các bên vẫn thực hiện hợp đồng và phát sinh tranh chấp, cho nên

một bên hoặc các bên khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết, nếu đã hết thời hạn ba

năm, kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập, thì họ không có quyền yêu cầu Toà

án tuyên bố giao dịch dân sự đó vô hiệu vì lý do vi phạm quy định tại khoản 2 hoặc

khoản 3 Điều 15 của Pháp lệnh Hợp đồng dân sự. Trong trường hợp này Toà án tiến

hành giải quyết tranh chấp giao dịch dân sự theo thủ tục chung.

c) Đối với giao dịch dân sự được giao kết từ ngày 1/7/1996 mà có yêu cầu Toà án

tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, thì áp dụng các quy định tại Điều 145 của Bộ luật

Dân sự về thời hạn yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu.



1.5. Đối với giao dịch dân sự về nhà ở thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết số

58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1998 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giao

dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 và theo hướng dẫn tại

Thông tư Liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/1/1999 của Toà án

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao "hướng dẫn áp dụng một số quy

định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội" thì thời gian từ ngày 1/7/1996 đến ngày 1/1/1999

không tính vào thời hiệu khởi kiện.

2. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện liên quan đến thừa

kế

2.1. Quyền thừa kế

"Quyền thừa kế" quy định tại khoản 1 Điều 36 Pháp lệnh Thừa kế năm 1990, Điều

648 của Bộ luật Dân sự bao gồm quyền yêu cầu chia di sản thừa kế, quyền yêu cầu

xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc quyền yêu cầu bác bỏ quyền thừa kế của

người khác.

2.2. Thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế

a) Đối với trường hợp thừa kế mở trước ngày 1/7/1996, thì thời hiệu khởi kiện về

quyền thừa kế được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Pháp lệnh Thừa kế năm

1990 và hướng dẫn tại Nghị quyết 02/HĐTP ngày 19/10/1990 của Hội đồng Thẩm

phán Toà án nhân dân tối cao "hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh

Thừa kế".

Khi xác định thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế mà thời điểm mở thừa kế trước

ngày 1/7/1991 và di sản là nhà ở thì thời gian từ ngày 1/7/1996 đến ngày 1/1/1999

không tính vào thời hiệu khởi kiện.

b) Đối với trường hợp thừa kế mở từ ngày 1/7/1996 thì thời hiệu khởi kiện về quyền

thừa kế được thực hiện theo quy định tại Điều 648 của Bộ luật Dân sự.

2.3. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do

người chết để lại, thanh toán các khoản chi từ di sản.



a) Đối với trường hợp thừa kế mở trước ngày 01/7/1996 thì thời hiệu khởi kiện yêu

cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại, thanh toán các

khoản chi từ di sản được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Pháp lệnh Thừa kế

và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 của Hội đồng Thẩm phán

Toà án nhân dân tối cao "hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thừa

kế". Nếu nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại, thanh toán các khoản chi từ di sản

được phát sinh trước ngày 01/7/1991 có liên quan đến nhà ở thì thời gian từ ngày

01/7/1996 đến ngày 01/01/1999 không tính vào thời hiệu khởi kiện.

b) Đối với trường hợp thừa kế mở từ ngày 01/7/1996 thì thời hiệu khởi kiện yêu cầu

người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại, thanh toán các

khoản chi từ di sản được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự. Việc xác định

thời hiệu khởi kiện phải căn cứ vào quy định tại các Điều 639, 640 và 418 của Bộ

luật Dân sự và hướng dẫn tại các tiểu mục 1.2, 1.3, 1.4 mục 1 Phần I của Nghị quyết

này.

2.4. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế

a) Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng

thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng

thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có

tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia

thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu

cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp

dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân biệt

như sau:

a.1. Trường hợp có di chúc mà các đồng thừa kế không có tranh chấp và thoả thuận

việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo di chúc khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc

chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc.

a.2. Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thảo thuận về phần mỗi

người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được

thực hiện theo thoả thuận của họ.


